NHÁNH 1: “NGHỀ DỊCH VỤ”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 8/12/2025- 13/12/2025)
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Thu Hà

                                                                                  Thứ hai, ngày 8  tháng  12  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài :    Trèo lên xuống 7 gióng thang

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động " trèo lên xuống thang". 
- Trẻ biết trèo lên xuống thang bằng cách trèo liên tục chân nọ tay kia. Bắt đầu trèo 2 tay bám vào gióng thang thứ 3, đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên, tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám vào gióng thang tiếp theo. Khi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
 - Quyền phát triển: Trẻ được chăm sóc sức khỏe thông qua các trò chơi, bài tập vận động để nâng cao sức khỏe cho cơ thể.
* Kỹ năng:
- Rèn luyện và phát triển cơ chân, sự dẻo dai khéo léo trong vận động.
- Có kỹ năng chuyển đội hình, đội ngũ trong khi tập.
- Trẻ có kỹ năng khéo léo khi chơi trò chơi " chuyền bóng qua đầu".
* Thái độ:
- Rèn luyện tính mạnh dạn cho trẻ
- Trẻ có tinh thần đoàn kết, có tính tập thể. 













	I. Chuẩn bị: 
- Sắc xô, thang trèo.
- Đài, nhạc bài hát: Đồng hồ báo thức.  Cháu yêu cô chú công nhân
II. Tổ chức
1.Ổn định.	
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”
- Trò chuyện về bài hát.
Cô dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung.
HĐ1. Khởi động 
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường.
- Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ về  đội hình 2 hàng dọc.
HĐ2. Trọng động 
* BTPTC: kết hợp bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
+ Động tác tay: 2 tay ra trước, lên cao. 
+ Động tác chân: 2 tay ra trước, khuỵ gối
+ Động tác bụng- lườn: 2 tay chống hông quay  người sang 2 bên.
+ Động tác bật: Bật chụm tách chân.
 - Động tác nhấn mạnh: ĐT bật.
( Tập 2 lần 8 nhịp)
* VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng  thang
- Cô giới thiệu tên vận động “Trèo lên, xuống 7 gióng thang"
- Cô làm mẫu
+ Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
+ Lần 2: Cô làm mẫu, kết hợp giải thích và phân tích:
Tư thế chuẩn bị: 2 chân đứng trước thang,  2 tay buông xuôi
Khi có hiệu lệnh:  Bắt đầu trèo 2 tay bám vào gióng thang thứ 3, đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên, tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám vào gióng thang tiếp theo. Khi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia.
- Mời 2 lên thực hiện, cô nhận xét.
- Lần 1: Mời lần lượt trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai).
- Lần 2: 2 tổ tập thi đua nhau
- ĐT: Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
Cô giới thiệu trò chơi: Chuyền bóng qua đầu
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh thì bạn đầu tiên cầm bóng đưa qua đầu. Bạn kế tiếp đón bóng ở trên và lại đưa bóng qua đầu mình chuyền cho bạn dưới đỡ. Cứ thế chuyền đến bạn cuối cùng. Đội nào chuyền bóng nhanh hơn thì đội đó chiến thắng. 
- Luật chơi: Đội nào trong quá trình chuyển mà làm rơi bóng thì phải chuyền lại từ đầu.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- ĐT: Các con vừa chơi trò chơi gì?.
HĐ3: Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng thành vòng tròn.
3. Kết thúc.
Cô nhận xét giờ học. động viên khích lệ trẻ.





HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài : Dạy trẻ nhận biết nhóm chữ b, d, đ

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức: 
- Hình thành cho trẻ nhóm chữ b, d, đ qua các kiểu chữ in thường, viết thường.
- Trẻ nhận biết các chữ cái b ,d, đ qua tên gọi các nghề .
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- Trẻ biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng lời nói khi LQCC b, d, đ.
* Kĩ năng: 
- Nghe và phát âm đúng âm chữ cái b, d, đ.
- Trẻ biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái b, d, đ.
- Tìm được chữ cái trong cụm từ chỉ tên các ngành nghề
- Biết ghép chữ theo nét.
- Biết chơi trò chơi Đô mi nô; tạo chữ theo yêu cầu của cô.
* Thái độ:  
- Có ý thức học tập; mạnh dạn trả lời câu hỏi.
- Biết phối hợp theo nhóm, tổ.
- Có ý thức bảo vệ các loài côn trùng – chim có ích và cách phòng tránh các con 
















	I. Chuẩn bị.
1. Đối với giáo viên:
- Thẻ chữ b, d, đ in thường, viết thường.
- Hình ảnh Bồ đội, diễn viên, Bác sĩ và cụm từ đi kèm.
- Các nét: Nét cong tròn khép kín; nét sổ thẳng.
2. Đối với trẻ:
- Thẻ chữ b, d, đ in thường.
- Bảng Đôminô 
- Các nét: Nét cong tròn khép kín; nét sổ thẳng.
- Các chữ b, d, đ in thường cắt rời.
II. Tiến hành. 
1. Ổn định:
- Cô và trẻ cùng hát bài “Cảm ơn chú bồ đội”.
- Đàm thoại theo chủ đề: Cho trẻ kể tên nghề của bố mẹ của mình
- Cô giới thiệu: 
2. Nội dung:
 HĐ1: Làm quen chữ cái b, d, đ.
* Làm quen chữ b.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh Bác sĩ 
- Cô cho trẻ phát âm cụm từ “Bác sĩ”
- Giới thiệu cụm từ “Bác sĩ” bằng thẻ chữ ghép rời. Cho trẻ lên rút các chữ cái đã được học trong cụm từ và phát âm.
- Cô giới thiệu chữ b trong cụm từ  thay bằng thẻ chữ to, phát âm cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ nêu nhận xét về chữ b.
-> Chữ b gồm có 1nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thẳng bên trái nét cong tròn, khi phát âm đọc là “bờ” cho lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm lại.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ b: b in thương, b viết thường, b in hoa. Cho trẻ đọc theo lớp, tổ, cá nhân
* Làm quen chữ d
- Chơi trò chơi: “Điều kì diệu”: Cô quay chữ b lại thành chữ d cô phát âm chữ d  cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ nêu nhận xét về chữ d.
- Cô chốt: Chữ d gồm có 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thẳng bên phảI nét cong tròn, khi phát âm đọc là “dờ” cho lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm lại.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ d: d in thương, d viết thường, d in hoa. Cho trẻ đọc theo lớp, tổ, cá nhân
* Làm quen chữ đ.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh Bồ đội 
- Cho trẻ phát âm cụm từ “Bồ đội”  Cô giới thiệu cụm từ “Bồ đội” bằng thẻ chữ ghép rời.
Cô giới thiệu chữ đ, phát âm.
- Thay thẻ chữ đ to hơn  cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ nêu nhận xét về chữ đ.
- Cô chốt: : Chữ đ gồm có 1nét cong tròn khép kín, 1 nét sổ thẳng bên phải nét cong tròn và 1 nét ngang bên trên nét sổ thẳng, khi phát âm đọc là “đờ, 
- Cho lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm lại.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ đ: đ in thương, đ viết thường, đ in hoa. Cho trẻ đọc theo lớp, tổ, cá nhân
HĐ2:  So sánh chữ b, d, đ:
- Giống nhau: cùng có 1nét cong tròn khép kín và 1nét sổ thẳng.
- Khác nhau: Chữ b có nét sổ thẳng bên trái nét cong tròn. Chữ d, đ có nét sổ thẳng bên phải nét cong tròn. Chữ đ có thêm nét ngang bên trên nét sổ thẳng.
Cách phát âm của 3 chữ cũng khác nhau.
HĐ3: Củng cố
* Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô nói tên chữ, đặc điểm của chữ nào thì trẻ chọn chữ cái đó giơ lên
* Trò chơi “Ghép nét chữ”
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 tổ lên bật qua 3 ô vòng. ghép nét rời thành các chữ cái b, d, đ. Đội nào ghép được nhiều đội đó dành chiến thắng.
- Luật chơi: chữ nào ghép sai thì chữ đó không được tính
* Trò chơi : in chữ tô màu chữ b,d, đ
- Cô cho trẻ mỗi bạn 1 chữ rỗng tùy chọn về in và tô màu chữ b, d, đ. In xong bạn nào có cùng 1 loại chữ giờ lên đọc to
3. Kết thúc: Cô động viên khen ngợi trẻ


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 + Điều chỉnh:

Thứ ba, ngày 9  tháng  12  năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTTM
Đề tài: Chế tạo dù thoát hiểm (EDP)

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Khoa học:
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo của chiếc dù
- Một số nguyên liệu làm chiếc dù, các bước làm chiếc dù
- Nguyên lý làm cho chiếc dù bay được xuống
2. Công nghệ: 
- Cách sử dụng và lựa chọn kéo, đục, bảng dập ghim, băng dính hai mặt......…
3. Kỹ thuật: 
- Biết các quy trình làm ra chiếc dù
4. Tạo hình:
- Vẽ thiết kế chiếc dù, trang trí chiếc dù
5. Toán:
- Đo chiều dài, đếm….
6. Ngôn ngữ:
- Kĩ năng thuyết trình về sản phẩm, thảo luận nhóm
7. TCKNXH:
- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác, chia sẻ
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu về tạo hình của bản thân.
- Trẻ có tinh thần hợp tác nhóm. Trẻ biết cùng nhau lập kế hoạch, phân công việc: Cùng nhau chế tạo dù thoát hiểm (SEL).







	I. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: 
+ Nhạc một số bài hát:
 + Các nguyên vật liệu rời như: vải, túi bóng, sợi dây, cốc giấy, bút dạ, băng dính... 
- Đồ dùng của trẻ: 
+ Các nguyên vật liệu rời như: vải, túi bóng, sợi dây, cốc giấy, bút dạ, băng dính màu nước, dây kẽm xù, kim sa, siêu nhân..
II/Tiến hành	
B1.Hỏi
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video về đám cháy nhà cao tầng.
- Đặt ra tình huống: Khi đám cháy ngày càng to và cháy lên tầng cao mọi người sẽ phải làm gì để thoát hiểm? 
- Khi mọi người chạy lên sân thượng mà đội cứu hỏa chưa kịp đến chúng ta sẽ làm gì giúp mọi người?(Trẻ đưa ra ý tưởng: Bắc thang, thả dây, chạy bộ, thả dù…).
- Cô cùng trẻ thảo luận từng phương án để chọn phương án tốt nhất. 
Cho trẻ xem video thoát hiểm bằng dù.
- Theo các con chúng mình sẽ chọn phương án nào thoát hiểm tốt nhất
 -> Để có được những chiếc dù giúp cho mọi người thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn các con sẽ làm gì? 
- Cô chốt phương án là làm dù.
- Cô cho trẻ xem chiếc dù
- Cô đàm thoại cấu tạo của chiếc dù
- Tiêu chí:
+ Đủ bộ phận( Tán dù, thân dù, tay cầm)
+ Chiếc dù bay được xuống đất
+ Trang trí đẹp 
B2. Tưởng tượng
- Cô đặt câu hỏi, gợi ý giúp trẻ tưởng tượng và đưa ra ý tưởng
+ Con nghĩ xem làm chiếc dù thì cần những gì?
+ Phần tán dù con định làm bằng gì? 
+ Con chọn nguyên vật liệu gì để làm tay cầm? Cách làm như thế nào?
+ Con sẽ trang trí chiếc dù như thế nào?
B3. Lập kế hoạch
- Trẻ chia về hoạt động các nhóm
- Thảo luận và vẽ bản thiết kế
- Bàn bạc và chọn nguyên vật liệu
- Thảo luận cách làm
- Phân công công việc
B4. Thực hiện
- Trẻ chế tạo theo bản thiết kế đã vẽ
- Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết
- Trẻ thử nghiệm và điều chỉnh nếu cần thiết
B5. Đánh giá/ cải tiến
- Từng nhóm lên chia sẻ sản phẩm
- Cô gợi ý trẻ chia sẻ bằng các câu hỏi:
 -  Chiếc dù của con được làm bằng chất liệu gì? 
  -  Chiếc dù của con được trang trí như thế nào? 
  -  Chiếc dù của con đã giống mẫu thiết kế chưa
  -  Cho trẻ trải nghiệm với chiếc dù bằng cách cho trẻ thả dù. Qua đó trẻ chia sẻ và đánh giá sản phẩm với bạn trong nhóm và trước cả lớp. 
   - Chiếc dù của con khi rơi xuống có làm cho siêu nhân trong ghế rơi ra và ngã xuống đất không?
    - Nếu trẻ làm chưa xong hoặc chưa đủ yêu cầu, hoặc không cử động được GV đặt câu hỏi để trẻ tìm phương án khắc phục: 
    - Nếu được làm lại thì con sẽ làm thế nào?
  - Nếu làm tiếp con sẽ làm gì? 
   - Và cho trẻ cơ hội thêm thời gian để trẻ chỉnh sửa.....
=> Cô kết luận: Như vậy các nhóm đều làm được những chiếc dù rất đẹp, sáng tạo và phù hợp đúng với tiêu chí đề ra đó là đủ bộ phận và trang trí đẹp.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:




Thứ  tư,  ngày 10 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài : Dạy trẻ đọc thuộc thơ  "Cái bát xinh xinh"

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
-Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung và thuộc bài thơ 
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- Trẻ biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng lời nói qua việc trả lời các câu hỏi của cô về nội dung bài thơ (SEL)
- Trẻ tự tin đọc thơ trước cô và các bạn (SEL).
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, hiểu lời nói, trả lời đủ câu, rõ ý.
* Thái độ:
- Giáo dục cháu yêu quý, biết ơn những người làm ra các sản phẩm của nghề nông

	I. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
II/ Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
Trò chuyện về nghề của bố mẹ
Cô giới thiệu bài thơ “cái bát xinh xinh"
2. Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: cái bát xinh xinh        
Cô đọc  lần 1 kết hợp cử chỉ ,điệu bộ 
- Giảng nội dung bài thơ
  Giảng từ khó; rung rinh, nâng niu
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa nội dung bài thơ 
* Dạy trẻ đọc thơ :
- Cả lớp đọc 2- 3 lần 
- Thi đua các tổ đọc 1 lần 
- Nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ 
(Khi trẻ đọc thơ cô nghe và sửa sai kịp thời cho trẻ )
HĐ2: Đàm thoại 
- Cháu vừa đọc bài thơ gì ?
- Cha mẹ công tác ở đâu ?
- Cha mẹ mạng gì về cho bé ?
- Cái bát như thế nào ?
- Cái bát được làm như thế nào?
- Bé đã làm gì để nâng niu cái bát? 
-> Giáo dục trẻ : Biết  nâng niu trân trong các sản phẩm mà bố mẹ mọi người làm ra và có lòng biết ơn đối với họ
HĐ3: Củng cố 
- Cô cho trẻ nghe bài thơ trên máy vi tính.
3. Kết thúc.Cô nhận xét giờ học.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

+ Điều chỉnh:

Thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức.
 Đề tài: Khám phá nghề thợ mộc

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*Kiến thức
- Trẻ nhận biết được hình ảnh bác thợ mộc.
- Trẻ biết gọi tên các dụng cụ, tên nghề, biết được công dụng của các dụng cụ đó
- Quyền được tham gia: Trẻ được bày tỏ ý kiến, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định của mình(SEL)
*Kĩ năng.
- Trẻ nói to, rõ ràng, đủ câu
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, phân biệt
*Thái độ
- Trẻ biết quý trọng, giữ gìn sản phẩm mà các bác thợ mộc đã làm ra.













	I. Chuẩn bị:
- Tranh bác thợ mộc, dụng cụ sản phẩm của nghề mộc.
- Video về nghề thợ mộc
- Lô tô, dụng cụ nghề mộc
II. Tiến hành;
1. Ổn định
- Cho cả lớp đọc: “Bé làm bao nhiêu nghề”
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Trong xã hội có những nghề nào khác nữa?
- Đố các con ai là người làm ra giát giường cho các con nằm?
- Hôm nay cô cùng các con cùng nhau tìm hiểu về nghề mộc
2. Nội dung
HĐ 1 :Cùng nhau khám phá
- Các con hãy kể về công việc của bác thợ mộc?
-  Chi trẻ thành 3 nhóm: Công việc, dụng cụ, sản phẩm
- Trẻ được quan sát về hình ảnh Bác thợ mộc, dụng cụ, sản phẩm. Cô đi đến bên hỏi trẻ: 
- Tranh vẽ ai?
-  Bác thợ mộc đang làm gì?
- Để làm được chiếc bàn, ghế bác cần có những dụng cụ gì?
- Sản phẩm của bác thợ mộc là cái gì?
- Tập trung trẻ ngồi đội hình chữ U
- Lần lượt treo tranh lên và cho trẻ kể
- Con có nhận xét gì về bức tranh này?
- Bác thợ mộc đang làm gì?
- Hãy kể những công việc mà bác thợ mộc thường xuyên làm?
- Cô khái quát lại cho trẻ hiểu
- Để có được chiếc bàn ghế bác thợ mộc đã sử dụng đồ dùng, dụng cụ gì?
- Ngoài ra bác còn sử dụng những đồ dùng nào?
- Ai giỏi kể tên các sản phẩm của nghề mộc?
- Cô khái quát lại 
- Để sản phẩm của bác thợ mộc luôn mới các con phải làm gì?
- Giáo dục trẻ biết trân trọng, quý mến bác thợ mộc
HĐ 2: Củng cố
TC 1: Thi xem bạn nào nhanh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô cho trẻ cầm lô tô nghề thợ mộc, cô nói tên gọi, tác dụng trẻ giơ tranh
TC2: Thi xem đội nào nhanh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội; đội nam lựa chọn tranh đồ dùng, dụng cụ. Đội nữ lựa chọn tranh sản phẩm nghề.
- Cho 2 đội chơi cùng 1 lúc
- Cô động viên trẻ kịp thời.
- Cho trẻ xem một số hoạt động của bác thợ mộc trên máy tính
3. Kết thúc: 
Cô động viên khen ngợi trẻ





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:



Thứ sáu, ngày 12  tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTTCKNXH
Đề tài: Kỹ năng sắp và dọn bàn ăn (SEL)

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 . Kiến  thức
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc sắp và dọn bàn ăn: giúp bữa ăn gọn gàng, thể hiện sự ngăn nắp, tôn trọng người khác và tinh thần hợp tác (SEL).
 - Biết các bước cơ bản để sắp – dọn bàn ăn. 
- Biết phối hợp, chia sẻ công việc cùng bạn; giao tiếp nhẹ nhàng, vui vẻ trong quá trình làm việc (SEL)
- Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng thực hành: Biết chọn và đặt các vật dụng đúng vị trí (bát, thìa, cốc, khăn). 
- Kỹ năng tự nhận thức cảm xúc: Biết thể hiện niềm vui, tự hào khi tự mình làm được việc, biết kiềm chế cảm xúc nếu làm đổ hoặc sai.
3. Thái độ
- Hình thành thói quen tự lập, biết giúp đỡ người khác. 
- Biết cảm ơn, xin lỗi, thể hiện sự tôn trọng và hợp tác khi cùng thực hiện nhiệm vụ. 
- Biết giữ gìn bàn ăn sạch sẽ, gọn gàng.






	I. Chuẩn bị
- Mô hình bàn ăn nhỏ: bát, thìa, cốc nhựa, khăn trải bàn, khay đựng, giỏ khăn.
- Tranh ảnh hoặc video ngắn: “Cả nhà cùng chuẩn bị bữa ăn”.
- Thẻ cảm xúc (vui, tự hào, lo lắng, buồn, giận) để trẻ lựa chọn sau hoạt động.
-  Nhạc nền vui: 
- Không gian bố trí giống bàn ăn thật.
II/Tiến hành	
1. Ổn định
- Cô và trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau”. 
+ Ai thường giúp mẹ dọn bàn ăn ở nhà?
+ Con cảm thấy thế nào khi cùng mẹ làm việc đó?
- Cô chia sẻ: “Hôm nay chúng mình sẽ học cách sắp và dọn bàn ăn thật gọn gàng, giống như người lớn nhé!”
2. Nội dung
HĐ1: Quan sát – Nhận biết (SEL: Xây dựng nhận thức xã hội)
- Cô cho trẻ xem video “Cả nhà chuẩn bị bàn ăn”. 
+ Trong video, ai đang làm gì? 
+ Các bạn có vui không? Vì sao? 
+ Nếu bàn ăn bừa bộn thì con cảm thấy thế nào? 
- Cô khái quát: “Sắp bàn ăn giúp chúng ta cảm thấy vui, bữa ăn ngon hơn và ai cũng được yêu thương, tôn trọng.”
HĐ2. Hướng dẫn kỹ năng sắp và dọn bàn ăn (SEL: Học qua trải nghiệm và cảm xúc)
- Cô giới thiệu các vật dụng trên bàn ăn, nêu công dụng. 
- Làm mẫu từng bước: 
① Trải khăn bàn. 
② Đặt bát, thìa, cốc ngay ngắn. 
③ Lau sạch bàn sau khi ăn. 
- Cô thể hiện cảm xúc vui vẻ, giọng nhẹ nhàng, mời trẻ cùng quan sát. 
- Giải thích: “Khi con làm việc cùng bạn, con nên nói: ‘Chúng mình cùng làm nhé!’ – đó là cách thể hiện tôn trọng và hợp tác.”
HĐ3. Thực hành theo nhóm nhỏ (SEL: Phát triển kỹ năng hợp tác, giao tiếp và tự tin)
- Chia nhóm 3–4 trẻ, giao nhiệm vụ: “Các con hãy cùng nhau sắp bàn ăn cho lớp mình nhé!” 
- Quan sát, khuyến khích trẻ giao tiếp: “Bạn giúp mình trải khăn nhé”, “Cảm ơn bạn nhiều”. 
- Nếu trẻ làm đổ nước hay sai vị trí, cô gợi ý bình tĩnh, lau dọn, không quát mắng – giúp trẻ rèn kiểm soát cảm xúc.
HĐ 4: Chia sẻ cảm xúc – Củng cố (SEL: Tự nhận thức và phản hồi tích cực)
- Cô cùng trẻ quan sát bàn ăn đã hoàn thành. 
- Hỏi trẻ: 
+ Con cảm thấy thế nào khi tự sắp bàn ăn? 
+ Con học được điều gì? 
- Cho trẻ chọn thẻ cảm xúc biểu thị cảm xúc hiện tại. 
- Cô nhận xét, khích lệ: “Cô rất vui vì các con biết hợp tác, biết lễ phép và giữ bàn ăn gọn gàng.”
3. Kết thúc
- Cô động viên khen ngợi trẻ







* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:

Thứ bảy, ngày 13  tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTNN
Đề tài: Ôn nhóm chữ b,d,đ
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Củng cố ở trẻ tên gọi, cấu tạo của chữ b, d, đ
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng , rõ âm các chữ cái b, d, đ thông qua các trò chơi
- Trẻ biết thêm nhiều từ có chứa chữ cái b, d, đ
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- Trẻ tự tin phát âm chữ cái và vui vẻ chơi các trò chơi với bạn
2. Kỹ năng
- Trẻ  chơi các trò chơi với chữ cái b, d, đ và chơi đúng luật.
- Rèn kỹ năng phát âm đúng chữ cái b, d, đ
- Trẻ mạnh dạn, tự tin hoạt động theo nhóm.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú với giờ học, có thái độ tích cực với việc làm quen chữ cái.
- Tôn trọng luật chơi. Hợp tác, đoàn kết với bạn.




	I. CHUẨN BỊ
- Hộp bí mật, các nét chữ rời
- Thẻ chữ, Xắc xô, vòng thể dục
- Bóng có dán chữ b, d, đ
- Nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Bộ nét chữ rời, bảng ghép chữ.
- Bộ tranh có gắn thẻ từ chứa chữ b, d, đ
- Tranh có từ, kẹp chữ
- Các cụm từ chứa chữ b, d, đ
II. TIẾN HÀNH 
1. Ổn định
- Cô và trẻ hát bài “ABC – vui từng giờ”
- Cô trò chuyện cùng trẻ về bài hát
- Cô giới thiệu hoạt động: trò chơi chữ cái b, d, đ
2.Nội dung
HĐ 1: - Trò chơi 1: “Thử tài bé yêu”
- Lần 1: Cô gọi tên chữ - trẻ giơ chữ cái lên và phát âm
- Lần 2: Cô nêu đặc điểm của chữ cái – trẻ chọn, giơ chữ cái đó và phát âm
HĐ2 :Trò chơi 2: “Ai nhanh hơn” (Gạch chân các chữ đã học trong các cụm từ)
+ Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội. Lần lượt từng bạn của mỗi đội bật liên tục vào 5 vòng chạy lên gạch chân những chữ đã học có trong các từ: con bò, con báo, con dê, con khỉ đu cây, con lạc đà.....
+ Luật chơi:Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào gạch đúng và được nhiều chữ cái hơn thì đội đó giành chiến thắng. Trong quá trình bật, bạn nào giẫm lên vòng là phạm quy và con chữ đó không được tính.
HĐ 3: Trò chơi 3: “ Xúc xắc kỳ diệu”
- Cách chơi: Cho trẻ ngồi thành vòng tròn. Khi cô tung xúc xắc chữ cái nào thì cả lớp đọc to chữ cái đó lên. Kết thúc trò chơi cô động viên khen ngợi trẻ.
HĐ 4: Trò chơi 4: “Bé sáng tạo”
- Trẻ về từng nhóm, sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để ghép thành các chữ b, d, đ
- Sau mỗi trò chơi, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả. Động viên, khen ngợi trẻ.
3. Kết thúc: 
- Cô động viên khen ngợi trẻ


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT NHÁNH 1: NGHỀ DỊCH VỤ
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch 





Vũ Thị Thu Hà- Nguyễn Thị Xuân






